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HOẠT 

ĐỘNG 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƢ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Đón Trẻ, Thể 

Dục Sáng 

- Thói quen biết xin lỗi khi làm điều sai, biết thưa gởi khi nói chuyện với người lớn, trả lời mạnh dạn-tự tin. 

- Thói quen cất đồ dùng đúng nơi quy định , nhắc bạn cùng thực hiện. 

- Biết dạ thưa, chào hỏi với người lớn tuổi. 

- Trẻ biết giữ quần áo, đầu tóc gọc gàng 

-Tập các bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp. 

-Tập tăng cường vận động cho trẻ dư cân- béo phì 

(MT 1, MT 2) 

Trò chuyện 

sáng 

- Biết và hút thuốc lá là có hại và không lại gần người đang hút 

thuốc 

+ Nghe thông tin về tác hại của thuốc lá. 

+ Nói những hiểu biết về thuốc lá. 

+ Xem những áp phích bảng tuyên truyền về thuốc lá. 

(MT 34) 

- Lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp với 

thời tiết. Ích lợi của mặc trang phục phù hợp với 

thời tiết. 

+ Nói những trang phục theo hiểu biết. 

+Trò chuyện về ích lợi của trang phục. 

+ Phân loại trang phục theo thời tiết 

(MT 50, MT 34) 

Học 
Trèo lên, xuống 

thang ở độ cao 1.5 m 

Nhận biết khối cầu, 

khối trụ và nhận 

Kể chuyện " sự tích 

hồ gươm" 

Biết chia sẻ giúp đỡ 

bạn 
Dạy hát "yêu hà nội" 



so với mặt đất 

(MT 10, MT 181) 

 

dạng các khối hình 

đó trong thực tế 

(MT 80) 

Tách gộp số lượng 

trong phạm vi 10 

(MT 68) 

 

(MT 114) 

Đọc thơ " quê 

hương" 

(MT 116) 

 

(MT 167) 

 

(MT 211, MT 202) 

 

Chơi Ngoài 

trời 

- Quan sát: công việc của các cô chú trong trường vào buổi sáng, cây xanh trong vườn trường 

- Trò chơi vận động: trao khăn quàng đỏ, chuyển bi, thổi bong bóng, Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m... 

- Chơi dân gian: Nhảy bao bố, gắp cua, thảy đá, ô quan, , nhảy dây, bịt mắt bắt dê, lùa vịt, rồng rắn, lò cò, cá sấu 

lên bờ, năm mười… 

- Chơi tự do với đồ chơi trên sân trường, chơi với vật liệu thiên: cát, nước, sỏi, cát, lá cây, giấy…. 

(MT 181, MT 187) 

Chơi, Hoạt 

Động Ở Các 

Góc 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 

* Trò chơi giả bộ có cốt chuyện: 

- Trẻ có biểu hiện sáng tạo, độc đáo của THGB, trong sử dụng vật thay thế 

- Bước đầu thể hiện mức độ sâu sắc của NDCC. 

- Phát triển khả năng tự lực khi chơi 

- Cùng kết thúc, thu dọn đồ chơi 

=>Trang phục: bác sĩ, công nhân, áo dài, áo bà ba..., Dụng cụ ngành nghề: thước, phấn, bảng đen, tranh ảnh, tai 

nghe, thuốc tây, giấy viết.... 

* Trò chơi xây dựng: 

- Trẻ biết sử dụng các loại vật liệu xây dựng khác nhau để xây dựng công trình. 

- Trẻ biết quan tâm đến sự hài hòa cân đối của mô hình về hình dạng và kích thước 

- Trò chuyện, khơi gợi ý tưởng cho trẻ. 

=> Đồ chơi lắp ráp, khối gỗ, khối bistis, hàng rào, sỏi, sơ đồ, cây khô, lõi chỉ, hộp sữa, nắp bánh plan, ống 

hút…… 

* Trò chơi học tập: 



- Trẻ biết tuân theo qui tắc chơi, luật chơi 

- Thực hiện hành động chơi thành thạo (trò chơi quen thuộc) 

Chuẩn bị: 

+LQVT: Các loại cờ: domino, tìm nhóm số lượng 9, nhóm đồ vật theo 2,3 dấu hiệu, cặp tranh có điểm khác 

nhau, tìm số lớn nhất (nhỏ nhất)…. 

+LQCV: bộ chữ cái, bài thơ, đồng dao có chữ g, l, m, n; cặp thẻ từ giống nhau. 

+KPKH: trứng chìm, trứng nổi; NVL: muối, ly nhựa, trứng cút, muỗng, thổi giấy bay lên hay xuống 

* Góc nghệ thuật: 

-Trẻ có kỹ năng vẽ, sử dụng bút màu sáp. 

-Trẻ biết dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn 

=>Tranh mẫu, giấy A4, giấy màu, hồ dán, màu nước, lõi giấy, NVL tạo hình, đất nặn… 

* Âm nhạc: 

- Trẻ thuộc bài hát và cùng bạn chọn dụng cụ và trang trí khi biểu diễn. 

- Trẻ vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu các bài hát, bản nhạc 

=> Phách tre, lon sữa, lục lạc, trống, hũ thuỷ tinh, hoa, xong loan, xúc xắc, mũ múa... 

*Kể chuyện: 

- Trẻ biết kể lại những câu chuyện đã nghe bằng tranh. 

- Trẻ biết linh hoạt thay đổi vai chơi phù hợp tình huống giả bộ 

Tranh truyện :ba cô gái , kiến con đi ô tô 

* Góc đọc sách: 

- Trẻ biết cách đọc sách (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải). 

- Trẻ biết lấy sách và cất sách đúng nơi quy định. 

=> Sách được dán ký hiệu. 

*BTLNT: 

- Thực hiện một số thao tác trong chế biến thức ăn, nước uống (bánh sandwhich, nước cam) 

- Giữ gìn vệ sinh trong khi chế biến 

Dĩa, chén nhựa, ly, muỗng, nước, đường, cam, giấy gói, xôi, rổ, thau….. 

* Trò chơi vận động: Thảy vòng, bowling, trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5 m x 30 cm 

(MT 106, MT 115, MT 133, MT 200) 



Ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Biết tự thực hiện kỹ năng vệ sinh cá nhân: Lau mặt ,rửa tay, đánh răng… 

- Giờ ngủ không nói chuyện,biết tự chuẩn bị và dọn dẹp sau khi ngủ dậy 

- Không chơi ở những nơi mất vệ sinh ,nguy hiểm. 

- Không tự ý uống thuốc khi chưa có sự cho phép của cô và ba mẹ 

- Ăn đa dạng các loại thực phẩm, không làm rơi vãi thức ăn. 

- Biết chờ đến lượt khi đi vệ sinh, đi vệ sinh đúng nơi quy định 

(MT 30, MT 166) 

Sinh hoạt 

chiều 

CS21: Nhận ra và 

không chơi một số đồ 

vật có thể gây nguy 

hiểm 

Trẻ thực hiện vở bài 

tập toán ( trang 3) 

 

Dạy trẻ biết một vài 

cảnh đẹp, di tích 

lịch sử, lễ hội và 

một vài nét văn hóa 

truyền thống (trang 

phục, món ăn…) 

của quê hương, đất 

nước 

Trẻ thực hiện vở bài 

tập toán ( trang 

13,14) 

(MT 162) 

Bắt chước hành vi 

viết và sao chép từ, 

chữ cái 

Trẻ thực hiện vở bài 

tập KPKHXH (trang 

29) 

(MT 147) 

 

Nghe kể chuyện " Sơn 

tinh, thủy tinh" 

Trẻ thực hiện vở bài tập 

tạo hình ( trang 15) 

(MT 114) 

 

Trang trí cái quạt 

(MT 216) 

 

 


